
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 11/03/2025  - Phòng : 502 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202141350  Hồ Thị  Điền 26/10/2003 Phú Yên 30CSC8

2 27212240275  Nguyễn Nhật  Huy 17/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

3 28214652698  Nguyễn Công Nhật  Huy 13/01/2004
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

4 27202129074  Bùi Thị Thùy  Linh 09/07/2003 Nam Định 30CSC8

5 28214651147  Vy Kim  Long 30/07/2003 Lâm Đồng 30CSC8

6 28211342267  Phạm Quang  Minh 21/09/2004 Quảng Bình 30CSC8

7 27217143497  Đinh Hoàng  Mơ 17/11/2003 Nghệ An 30CSC8

8 28204654799  Nguyễn Thị Bảo  Ngân 07/08/2004 Quảng Nam 30CSC8

9 27204720585  Nguyễn Thị Như  Ngọc 27/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

10 28204653533  Nguyễn Thị Phi  Nhung 25/09/2004 Quảng Nam 30CSC8

11 27203702438  Trần Thị Kim  Oanh 19/10/2003 Hà Tĩnh 30CSC8

12 27212101162  Nguyễn Hữu  Phát 22/04/2003 Quảng Nam 30CSC8

13 27213123224  Ngô Văn  Quý 17/08/2003 Bình Định 30CSC8

14 27204327044  Bùi Trần Ngọc  Quỳnh 25/03/2003 Quảng Bình 30CSC8

15 27212143984  Nguyễn Thành  Tài 01/10/2003 Quảng Nam 30CSC8

16 27204753080  Phạm Thị Mỹ  Tệ 20/09/2003 Đắk Lắk 30CSC8

17 27212234992  Nguyễn Duy  Hiếu 21/05/2003 Quảng Nam 29TSC6 Lần 1

18 27207535079  Lê Thị Thanh  Huyền 17/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN8 Thi ghép

19 27212901080  Võ Huỳnh Mỹ  Chi 20/10/2003 Khánh Hòa 30CSC5 Thi ghép

20 27207241193  Lê Thị Như  Quỳnh 27/03/2003 Quảng Bình 30CSC5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 11/03/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27212135309  Lê Quyết  Thắng 07/05/2003 Quảng Nam 30CSC8

2 27212134395  Nguyễn Văn  Thành 03/09/2003 Quảng Nam 30CSC8

3 27202229652  Lê Thị Thu  Thương 05/07/2003 Quảng Trị 30CSC8

4 28204643330  Phạm Thị Thùy  Trang 10/11/2004
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

5 28204645229  Phạm Thị Thùy  Trang 20/03/2004 Đắk Lắk 30CSC8

6 27203102022  Hồ Thị Mỹ  Trinh 05/01/2003 Quảng Nam 30CSC8

7 27207237015  Dương Khánh  Vy 10/10/2003 Đắk Lắk 30CSC8

8 28212300995  Nguyễn Thành Bình  An 25/04/2004 Quảng Nam 30THT14

9 28204649411  Phan Minh  Ánh 23/03/2004 Quảng Nam 30THT14

10 28212303596  Nguyễn Thành  Đạt 06/05/2004 Quảng Ngãi 30THT14

11 28212303809  Phan Đình  Duy 21/09/2004 Quảng Ngãi 30THT14

12 27218602325  Võ Huỳnh  Giao 05/01/2002 Bình Định 30THT14

13 27212831731  Nguyễn Hoàng Bảo  Hân 20/12/2003 Quảng Nam 30THT14

14 27208642259  Vy Thị  Hiền 09/11/2002 Đắk Lắk 30THT14

15 28204953725  Hoàng Thị  Hiệp 04/02/2004 Đắk Lắk 30THT14

16 27202147200  Trương Thị Kim  Hòa 14/09/2003 Quảng Ngãi 30THT14

17 27217036832  Trần Nguyên  Huy 30/05/2003 Hồ Chí Minh 30THT14

18 27214739388  Lê Khải Vô  Khuyết 02/05/2002 Bình Định 30THT14

19 27208647427  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 12/07/2003 Đắk Lắk 30CYC6 Thi ghép

20 27203102705  Châu Thị Thanh  Trà 13/10/2003 Bình Định 30SHT3 Thi ghép

21 27203322724  Huỳnh Thị Thanh  Trang 30/10/2003 Quảng Nam 30SYC2 Thi ghép

22 27203141413  Nguyễn Thị Phi  Nhung 05/04/2003 Phú Yên 30SYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 11/03/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202130593  Nguyễn Thị Diệu  Linh 16/09/2003 Quảng Ngãi 30THT14

2 27203300821  Võ Thị Khánh  Linh 02/09/2003 Quảng Nam 30THT14

3 28206252467  Võ Thị Hồng  Linh 18/02/2004 Gia Lai 30THT14

4 28206202068  Đào Khánh  Ly 03/03/2004 Lạng Sơn 30THT14

5 26217226708  Mai Xuân  Mỹ 13/03/2002 Đà Nẵng 30THT14

6 27213834929  Lê Kiều Nhã  Nghi 12/06/2003 Gia Lai 30THT14

7 27212245636  Trần Đình  Nghĩa 27/07/2003 Kon Tum 30THT14

8 27212141441  Phan Phước  Ngọc 10/07/2003 Quảng Ngãi 30THT14

9 27211338095  Văn Quốc  Nhật 02/12/2003 Quảng Ngãi 30THT14

10 24217105215  Quách Ngọc Anh  Quân 06/12/2000 Quảng Trị 30THT14

11 27212427006  Phan Nhật  Quang 15/06/2003 Quảng Bình 30THT14

12 27212143472  Phạm Lê Đình  Quý 18/09/2003 Đà Nẵng 30THT14

13 27202438835  Lê Thị  Thành 05/01/2003 Quảng Nam 30THT14

14 27202438028  Phan Lê Anh  Thư 07/07/2003 Quảng Trị 30THT14

15 27202125825  Nguyễn Thị  Tình 04/10/2003 Quảng Nam 30THT14

16 27213343820  Trịnh Bảo  Trâm 21/09/2003 Quảng Nam 30THT14

17 27203339992  Phạm Thị Huyền  Trang 09/09/2003 Quảng Nam 30THT14

18 28212149129  Trương Quang  Trúc 09/01/2004 Quảng Ngãi 30THT14

19 28206254125  Bùi Đoàn Tố  Uyên 19/05/2004 Đà Nẵng 30THT14

20 27203302572  Phạm Thị Thanh  Tuyền 15/12/2003 Quảng Nam 30THT9 Thi ghép

21 27202227119  Võ Thị Sao  Mai 21/04/2003 Đà Nẵng 30TYC8 Thi ghép

22 27202239004  Lê Ngọc  Tú 21/11/2003 Đà Nẵng 30TYC8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3


